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Giá trị theo sổ kế toán thời điểm công Mục dích sử dụng
Trong đó

ST
T

Danh mục xe ô tô và tài 
sản khác của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức

Bộ phận 
sử dụng

Nguồn 
ngân sách

Giá trị 
còn lại

Phục 
vụ 

chức 
danh 

có tiêu 

Phục 
vụ 

công 
tác 

chung
1 2 3 6 8 9 10

II T?i s?n c? d?nh kh?c
1 Tivi phòng họp gác 2 Phòng 28,000
2 Bộ bàn ghế quầy ngồi họp (5 Phòng 10,000 6,250
3 Cây lọc nước nóng - lạnh Phòng 9,290 5,574
4 Máy in Canon 2900 Phòng 3,600
5 Máy in Canon 2900 Phòng 3,600
6 Máy in Canon 2900 Phòng 3,600
7 Máy tính để bàn Phòng 13,500 5,400
8 Máy tính để bàn Phòng 11,500
9 Máy tính để bàn Phòng 10,700

10 Tủ sắt đựng tài liệu 04 Phòng 7,690 4,614
11 Tủ sắt đựng tài liệu 04 Phòng 7,690 4,614
12 Tủ gỗ đựng tài liệu 03 Phòng 6,300
13 Tủ gỗ đựng tài liệu 03 Phòng 6,300
14 Bàn làm việc Malaixia05 Phòng 15,734 11,801
15 Bàn làm việc Malaixia05 Phòng 15,734 11,801
16 Bàn làm việc Malaixia05 Phòng 15,734 11,801
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1 15,734
1 3,600
1 9,856
1 105,000
1 9,290
1 3,500
1
1 9,856
1 105,000
1 9,290
1
1 6,200
1 8,500
1 7,500
1 105,000
1 3,500
1 11,500
1 7,500
1 6,500
1 3,500
1 105,000
1 4,400
1 9,500
1 4,500
1 6,500
1 105,000
1 3,700
1 11,500
1 5,500
1 4,400
1 3,500
1 3,000
1 12,000

17 Bàn làm việc Malaixia05 Phòng 15,734 11,801
18 Máy in Canon 2900 Phòng 3,600
19 Bàn làm việc Malaixia06 Phòng 9,856 7,392
20 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 03 Phòng 105,000
21 Cây lọc nước nóng - lạnh Phòng 9,290 5,574
22 Máy in Canon 2900 Phòng 3,500
23 Máy tính để bàn Phòng 
24 Bàn làm việc Malaixia04 Phòng 9,856 7,392
25 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 02 Phòng 105,000
26 Máy lọc nước nóng - lạnh Phòng 9,290 5,574
27 Máy tính xách tay Phòng 
28 Tivi Sony 32in Phòng 6,200
29 Tủ gỗ đựng tài liệu 05 Phòng 8,500
30 Bàn làm việc Malaixia08 Phòng 7,500 1,875
31 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách 04 Phòng 105,000
32 Máy in Canon 2900 Phòng Bí 3,500
33 Máy tính để bàn Phòng Bí 11,500
34 Tủ gỗ đựng tài liệu 08 Phòng Bí 7,500
35 Bàn làm việc Malaixia 11 Phòng Bí 6,500 1,625
36 Bàn làm việc  12 Phòng Bí 3,500 1,313
37 Bộ bàn ghế tiếp khách 06 Phòng Bí 105,000
38 Bàn làm việc Hòa Phát Phòng Bí 4,400 4,400
39 Máy tính để bàn Phòng 9,500
40 Tủ gỗ đựng tài liệu 07 Phòng 4,500
41 Bàn làm việc Malaixia 10 Phòng 6,500
42 Bộ bàn ghế tiếp khách 05 Phòng 105,000
43 Máy in Canon 2900 Phòng 3,700
44 Máy tính để bàn Phòng 11,500
45 Bàn làm việc Malaixia 09 Phòng 5,500
46 Bàn làm việc Hòa Phát Phòng 4,400 4,400
47 Máy in Canon 2900 Địa chính 3,500
48 Máy in Canon 2900 Địa chính 3,000
49 Máy tính để bàn Địa chính 12,000
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1 10,500
1 7,500
1 5,500
1 5,000
1 3,500
1 11,000
1 7,000
1 4,500
1 4,500
1 5,000
1 4,400
1 2,750
1 5,700
1 4,500
1 14,500
1 4,200
1 10,340
1 3,700
1 9,500
1 3,700
1 9,500
1 1,600
1 3,700
1 3,500
1 9,500
1 3,200
1 11,500
1 2,750
1 98,000
1 49,500
1 19,600
1 18,660
1 8,700

50 Máy tính để bàn Địa chính 10,500
51 Tủ gỗ đựng tài liệu 02 Địa chính 7,500
52 Bàn làm việc Malaixia03 Địa chính 5,500 3,438
53 Bàn làm việc Malaixia02 Địa chính 5,000 2,500
54 Máy in Canon 2900 Tài chính - 3,500
55 Máy tính để bàn Tài chính - 11,000
56 Tủ gỗ đựng tài liệu 01 Tài chính - 7,000
57 Bàn làm việc Malaixia 01 Tài chính - 4,500
58 Bộ salon tiếp khách 01 Tài chính - 4,500
59 Máy in cannon 2900 Tài chính - 5,000 5,000
60 Bàn Hòa Phát Tài chính - 4,400 4,400
61 Tủ sắt đựng tài liệu Tài chính - 2,750 2,750
62 Máy in Canon 2900 Văn 5,700
63 Máy scan Văn 4,500
64 Máy tính để bàn Văn 14,500
65 Bàn làm việc Malaixia07 Văn 4,200
66 Máy scan Văn 10,340 10,340
67 Máy in Canon 2900 Phòng 3,700
68 Máy tính để bàn Phòng 9,500
69 Máy in Canon 2900 Phòng 3,700
70 Máy tính để bàn Phòng 9,500
71 Bàn làm việc Hòa Phát Phòng 1,600 1,600
72 Máy in Canon 2900 Phòng 3,700
73 Máy in Canon 2900 Phòng 3,500
74 Máy tính để bàn Phòng 9,500
75 Máy in Canon 2900 Văn 3,200
76 Máy tính để bàn Văn 11,500
77 Tủ sắt đựng tài liệu Văn 2,750 2,750
78 Âm ly truyền thanh chuyên Phòng đài 98,000 39,200
79 Loa toa 50W Phòng đài 49,500 19,800
80 Mixer-Sundcraft Phòng đài 19,600 7,840
81 Máy thu phát FM Phòng đài 18,660 7,464
82 Loa siêu trầm HTTT Phòng đài 8,700 3,480
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1 59,600
1 28,700
1 11,600
1 20,000
1 10,500
1 10,500
1 9,500
1 7,690

83 Loa hội trường Hội 59,600 23,840
84 Đẩy Yamaha Hội 28,700 11,480
85 Mic không dây Shure UR Hội 11,600 4,640
86 Biển Đảng cộng sản Việt Nam Hội 20,000 12,000
87 Biển chữ 2 bên cột Hội 10,500 4,200
88 Biển chữ 2 bên cột Hội 10,500 4,200

7,690 4,614
89 Biển chữ (học tập và....) Hội 9,500

, ngày ..... tháng ..... năm ......

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên )

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu )

90 Tủ sắt đựng tài liệu 06 Phòng 
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ẫu số: 09c-CK/TSC

Sử 
dụng 
khác

15
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